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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 07 tháng 9 năm 2015


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).

1. Tin cảnh báo mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Bắc nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Ngày hôm nay 08/9, nắng nóng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ dịu dần.
Riêng khu vực Hà Nội: Hiện nay, ở phía bắc khu vực Hà Nội đang tồn tại những đám mây đối lưu phát triển và gây mưa cho khu vực này; trong những giờ tới những đám mây dông này sẽ tiếp tục di chuyển về phía trung tâm thủ đô Hà Nội, tiếp tục gây mưa lớn và dông cho khu vực Hà Nội và các vùng lân cận; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
2. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển phía Nam Biển Đông: 
Do ảnh hưởng của rãnh thấp ở khoảng 10 đến 12 độ vĩ Bắc nên ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam biển Đông, vùng biển Bình Thuận-Cà Mau cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.
3. Tình hình thời tiết ngày và đêm 08/9:
- Các tỉnh Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Các tỉnh khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhẹ.
- Các tỉnh Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhẹ.    
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 06/9 đến 19h00’ ngày 07/9, các tỉnh miền núi phía Bắc rải rác có mưa đến mưa vừa, một số nơi thuộc Hà Giang, Lai Châu có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	144 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	45 mm

	Pắc Ma (Lai Châu)
	95 mm
	
	Yên Minh (Hà Giang)
	55 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	85 mm
	
	Hà Giang (Hà Giang)
	46 mm

	Nà Hừ (Lai Châu)
	71 mm
	
	Đạo Đức (Hà Giang)
	61 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 07/9 đến 07h00’ ngày 08/9, hầu hết các tỉnh trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to đến rất to (riêng khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ không có mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến dưới 60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Yên Bái (Yên Bái)
	101 mm
	
	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	80 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	109 mm
	
	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	65 mm

	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	63 mm
	
	Trường Sa (Khánh Hòa)
	120 mm

	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	68 mm
	
	Đắk Mi (Đắc Nông)
	69 mm

	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	124 mm
	
	Long Khánh (Đồng Nai)
	67 mm


        4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 04/9 đến 19h00’ ngày 07/9, các tỉnh trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 100mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	171 mm
	
	Bắc Mê (Hà Giang)
	114 mm

	Pắc Ma (Lai Châu)
	119 mm
	
	Việt Lâm (Hà Giang)
	167 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	139 mm
	
	Đạo Đức (Hà Giang)
	103 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	141 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	102 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ:
 Mực nước các sông thuộc hệ thống sông Hồng biến đổi chậm, các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống, lúc 7h00’ ngày 08/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,22m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,13m.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: 
Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 08/9, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,14m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 0,59m; sông Kôn tại Thạnh Hoà: 6,15m.

Dự báo: Ngày 08/9, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống, mực nước cao nhất ngày 07/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,05m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,67m.
       Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 07/9 là 111,44m.
Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 11/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,15m; tại Châu Đốc ở mức 1,8m.

Ngày 08/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động và ở mức 111,60m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h
	07/9
	209,27
	114,71
	1.985
	596

	
	7h
	08/9
	210,03
	115,75
	3.426
	1.204

	Hòa Bình
	7h
	07/9
	111,13
	11,72
	1.010
	760

	
	7h
	08/9
	111,15
	12,26
	2.480
	1.040

	Tuyên Quang
	7h
	07/9
	119,03
	52,46
	1.014
	1.225

	
	7h
	08/9
	119,24
	52,46
	1.762
	1.224

	Thác Bà
	7h
	07/9
	52,11
	20,79
	 270 (TB ngày 07/9)
	 177 (TB ngày 07/9)

	
	7h
	08/9
	52,24
	20,79
	
	


Hiện hồ Tuyên Quang đang duy trì mở 01 cửa xả đáy từ 12h ngày 06/9/2015; các hồ khác đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ:

- Trong ngày Văn phòng thường trực BCĐ TW về PCTT thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ và chuyển các bản tin cảnh báo về mưa lũ, dông lốc, ngập lụt của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương đến các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội. Đặc biệt theo dõi tình hình mực nước, lưu lượng đến hồ Tuyên Quang để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT chỉ đạo điều hành hồ chứa. 

- Các tỉnh thực hiện trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lũ quét để chủ động các biện pháp phòng tránh; chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra và thường xuyên cập nhật tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra và báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT.
- Tỉnh Vĩnh Phúc đã có thông báo số 09/VPPCTT-TB ngày 07/9/2015 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN gửi các huyện, thành phố, thị xã, sở, ngành về việc theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, dông, lũ quét, sạt lở đất và duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng phó.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Tỉnh Bình Thuận: 

Theo báo cáo số 172/BC-PCTT ngày 07/9/2015 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình Thuận tình hình thiệt hại do mưa lốc xoáy gây ra ngày 06/9/2015 trên địa bàn thị xã La Gi như sau:

- Về nhà ở: 03 nhà bị tốc mái.
- Về giáo dục: có 02 điểm trường bị ảnh hưởng (tốc mái 01 nhà để xe trường THCS Tân An, tốc mái toàn bộ căn tin diện tích 15m2 của Trung tâm GDTX).
- Về trụ sở, công trình phụ, cây cối: thiệt hại một số tài sản của khuôn viên UBND TX LaGi (đổ 01 cột cờ, hư hỏng 12 tấm la phông, 02 tấm pano khung sắt mê ka, 16 tấm cửa kính bằng nhôm, 05 chậu cây cảnh), sập 01 tường gạch khu vực LYDISACO, đổ 03 cây Xà cừ của đội QLTT số 2; khu vực Công viên thị xã gãy đổ 01 trụ điện chiếu sáng, ngã đổ 6 cây trồng và 01 nhà hàng Trung Hoa bị tốc mái.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng xuống địa bàn kiểm tra, nắm bắt tình hình, giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống.
2. Tỉnh Hà Giang: 

Theo báo cáo số 20/BC-VPTT ngày 08/9/2015 của VPTT-BCH PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang tình hình thiệt hại theo số liệu thống kê 11h00 ngày 07/9/2015 như sau:
- Về người: 03 người mất tích (Mẹ là Giàng Thị Mảnh sinh năm 1989; cháu Phàn Phủ Sơn 4 tuổi; cháu Phàn Phủ Minh 3 tuổi).

- Về nhà ở: 01 nhà sàn bị lũ cuốn trôi.

- Thiệt hại về gia súc: 02 con trâu và 06 con lợn.
Hiện chính quyền đã cử lực lượng xuống địa bàn, tổ chức tìm kiếm người mất tích và giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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